
TT TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH ĐỊA CHỈ
SỐ ĐIỆN 

THOẠI

SỐ GIẤY 

CHỨNG NHẬN
NGÀY CẤP

TÊN CHỦ 

CƠ SỞ

1

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NGUYỄN THANH 

TRÚC

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Tổ 14, đƣờng Cây Dầu, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0918 606268

68/2025/ATTP-

CNĐK
02/4/2025

NGUYỄN 

THANH 

TÙNG

2

CÔNG TY TNHH CƠM 

CÔNG NGHIỆP HỒNG 

PHÁT

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

98D/1K, tổ 30, ấp Bến Sắn, xã Phƣớc Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0902 949069

99/2025/ATTP-

CNĐK
05/5/2025

LÊ NGỌC 

BÍCH

3
CÔNG TY TNHH AN 

NHIÊN CASA

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 202/2 Đƣờng Thới An 22, khu phố 5, phƣờng Thới 

An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH AN NAM MỸ VỊ 

SUỐI TRE - CÔNG TY TNHH AN NHIÊN CASA - 

Số 800 Đƣờng 21/4, tổ 13, khu phố Núi Tung, phƣờng 

Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0889 787599
104/2025/ATTP-

CNĐK
14/5/2025

LÂM TUẤN 

QUANG

4

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM ĐỒNG NAI DANA 

FOOD

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 1/58/3, KP 11, phƣờng Tân Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM ĐỒNG NAI DANA FOOD - Tổ 2, ấp 

3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0906 479685
105/2025/ATTP-

CNĐK
14/5/2025

TRẦN THỊ 

TRÚC LINH

5

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHÚ BÌNH 

GIA

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

(6000 SUẤT/NGÀY) VÀ KINH 

DOANH THỰC PHẨM: THỊT 

HEO, THỊT BÕ, THỊT GÀ, 

THỦY HẢI SẢN, RAU CÁC 

LOẠI, TRÁI CÂY, TRỨNG 

GÀ, TRỨNG VỊT

Số 90A, khu phố 5, phƣờng Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0251 5557777 - 

0932 088676

121/2025/ATTP-

CNĐK
23/5/2025

TRẦN THỊ 

BÌNH

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ II/2025

(Ban hành Kèm theo Công văn số          /SYT-ATTP ngày           tháng        năm 2025 của Sở Y tế)



6

CÔNG TY TNHH MTV 

THỰC PHẨM SÀI GÕN 

BEST FOOD

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

(10000 SUẤT/NGÀY) VÀ 

KINH DOANH THỊT; CÁ 

(TƢƠI SỐNG VÀ ĐÔNG 

LẠNH); RAU, CỦ, QUẢ; 

TRỨNG; GIA VỊ (MẮM NÊM, 

NƢỚC MẮM, MUỐI, ĐƢỜNG, 

NƢỚC TƢƠNG, TIÊU HẠT, 

TIÊU XAY) VÀ THỰC PHẨM 

BAO GÓI SẴN

35, đƣờng số 3, phƣờng Phƣớc Bình, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - 

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SẢI GÕN 

BEST FOOD - 401 thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0908 527327
122/2025/ATTP-

CNĐK
23/5/2025

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRANG

7

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CUNG CẤP 

SUẤT ĂN TRUNG DŨNG

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Tổ 6, ấp 1B, xã Phƣớc Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0965 048479

123/2025/ATTP-

CNĐK
27/5/2025

HOÀNG VĂN 

ĐÔNG

8

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI TÂN PHÁT 

HUY

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 524/93/13, Đƣờng Trần Quốc Toản, KP 2, phƣờng 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI TÂN PHÁT HUY - Số 39, khu phố 

12, phƣờng An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0902 462972
130/2025/ATTP-

CNĐK
02/6/2025

TRẦN THỊ 

KIM LAN

9
CÔNG TY TNHH TMDV 

DƢƠNG KHANG PHÁT

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Hẻm 26, tổ 3, ấp 3, xã Long An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0705 991111

131/2025/ATTP-

CNĐK
02/6/2025

NGUYỄN 

TUẤN ANH

10

CÔNG TY TNHH MTV 

CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TUẤN 

PHÁT

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 57, khu 3, ấp 7, xã An Phƣớc, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TUẤN PHÁT - Số 10, Hẻm 97, tổ 1, 

khu phố Long Đức 3, phƣờng Tam Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0399 321036
141/2025/ATTP-

CNĐK
09/6/2025

TRẦN 

MẠNH 

TUẤN

11

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ 

PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP DŨNG TIẾN 

DANH

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 277, QL 1, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP DŨNG TIẾN DANH - Tổ 10, ấp 3, xã An 

Phƣớc, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0918 883310
145/2025/ATTP-

CNĐK
12/6/2025

ĐỖ QUỐC 

DŨNG



12

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ NẤU ĂN PHƢƠNG 

TUYỀN

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 126, tổ 12, ấp 3, xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0798 646946

148/2025/ATTP-

CNĐK
12/6/2025

HỨA THỊ 

PHƢƠNG 

TUYỀN

13

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHÁT 

QUANG HUY

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 78/1, tổ 25, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0933 233833

153/2025/ATTP-

CNĐK
16/6/2025

NGUYỄN 

THỊ LOAN

14

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN QUỐC 

BÌNH AN

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 35, đƣờng Huỳnh Văn Nghệ, KP Phƣớc Kiểng, thị 

trấn Hiệp Phƣớc, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC 

BÌNH AN - Tổ 14, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0907 090572
154/2025/ATTP-

CNĐK
16/6/2025

NGUYỄN 

QUỐC 

CHINH

15

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THƢƠNG MẠI QUỐC 

TẾ VÀ SẢN XUẤT TUẤN 

PHÁT

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

17 Yên Thế, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ SẢN 

XUẤT TUẤN PHÁT - Đƣờng số 3, KCN Sông Mây, 

xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0914 535993
165/2025/ATTP-

CNĐK
23/6/2025

PHẠM MAI 

ANH

16
CÔNG TY TNHH DV-TM 

NGUYÊN PHƢƠNG PHÁT

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

108/2L, tổ 23, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH 2 CÔNG TY 

TNHH DV-TM NGUYÊN PHƢƠNG PHÁT - Tổ 7, 

khu phố Long Đức 3, phƣờng Tam Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0918 853167
177/2025/ATTP-

CNĐK
26/6/2025

NGUYỄN 

VĂN 

NGUYÊN

17
CÔNG TY TNHH 

BUNPAY FOOD GARDEN

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP

Số 2, đƣờng 3, KDC ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

TNHH BUNPAY FOOD GARDEN - Tổ 3, ấp Thái 

Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0849 666695
178/2025/ATTP-

CNĐK
26/6/2025

TRẦN THỊ 

KIM THU
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